	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI PHÒNG 
	QUY TRÌNH

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
	Mã hiệu: QT.HT.06
Ngày ban hành: 30/01/2021



	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 


	

	

	QUY  TRÌNH 

	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu
 trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

	

	
	MÃ SỐ
	:
	QT.HT.06
	

	
	LẦN BAN HÀNH
	:
	03
	

	
	NGÀY BAN HÀNH
	:
	30/01/2021
	

	

	
	SOẠN THẢO
	SOÁT XÉT
	PHÊ DUYỆT

	Họ và tên
	Ng. Tùng Dương
	Vũ Thái Bình
	Vũ Duy Tùng

	Chữ ký
	
	
	

	Chức vụ
	 Chuyên viên
	Trưởng phòng
	Giám đốc


MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH 

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG 

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
	Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung
	Trang / Phần liên quan việc sửa đổi
	Mô tả nội dung sửa đổi
	Lần sửa đổi
	Ngày sửa đổi

	Cập nhật căn cứ pháp lý theo quy định hiện hành
	Trang 4/7/Phần 5.1 Cơ sở pháp lý
	Bổ sung căn cứ pháp lý: “Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng”
	01
	24/5/2022

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. MỤC ĐÍCH

   Quy định cách thức, trình tự thực hiện thủ tục về Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG


Quy trình áp dụng cho việc giải quyết thủ tục hành chính: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác giải quyết bởi Sở Giao thông vận tải Hải Phòng. 
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

         - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

         - Mô hình hệ thống quản lý chất lượng của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.
      - QT.VP.01: quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  
                  - Các tài liệu khác theo quy định tại mục 5.1 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
                 - TTHC: Thủ tục hành chính

     - BPMC: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

      - HS: Hồ sơ 
      - GTVT: Giao thông vận tải
      - GTĐTNĐ: Giao thông đường thủy nội địa

      - ĐTNĐ: Đường thủy nội địa
      - Phòng HTGT: Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và ATGT
         5.         NỘI DUNG QUY TRÌNH
         5.1.        CƠ SỞ PHÁP LÝ

	 - Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;
- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP
- Thông tư số 13/2020/TT-BGVT ngày 29/6/2020 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT) và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
- Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng


5.2. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

	TT
	Tên hồ sơ
	Số lượng
	Ghi chú

	1. 
	Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo mẫu
	01 bộ
	

	2. 
	Hồ sơ, bản vẽ thiết kế của dự án đầu tư hoặc hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình có đầy đủ các thông tin sau: vị trí, lý trình đường bộ xây dựng công trình thiết yếu; kích thước công trình thiết yếu trên mặt bằng công trình đường bộ và trong phạm vi đất dành cho đường bộ; khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu bên trên hoặc bên dưới đến bề mặt công trình đường bộ; khoảng cách theo phương ngang từ cột, tuyến đường dây, đường ống, bộ phận khác của công trình thiết yếu đến mép ngoài rãnh thoát nước dọc, mép mặt đường xe chạy hoặc mép ngoài cùng của mặt đường bộ.

Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa của đường bộ phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến mặt đất, từ công trình thiết yếu đến mép ngoài dải phân cách giữa.

Công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác phải có báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế
	
	


          5.3. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

	Nơi tiếp nhận và trả kết quả
	Thời gian xử lý
	Phí, Lệ phí

	BPMC Sở Giao thông vận tải Hải Phòng
	07 ngày làm việc
	Không



       5.4. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 
	Bước công việc
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả
	Diễn giải

	B1
	
	Tổ chức/cá nhân 
	Trong giờ hành chính
	Các biểu mẫu theo quy định tại mục 5.2 
	Nộp hồ sơ   

	B2
	
	BPMC
	Giờ hành chính
	Các hồ sơ theo quy định 
	Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ theo QT.VP.01  

	B3
	
	BPMC
	1/2 ngày


	Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên quan   
	Tiếp nhận và chuyển hồ sơ  theo hướng dẫn tại  QT.VP.01  



	B4
	

	  Lãnh đạo phòng HTGT 
	
	Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên quan   
	Lãnh đạo phòng HTGT phân công thụ lý hồ sơ cho chuyên viên trong phòng.
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ,  theo hướng dẫn tại QT.VP.01       

	B5
	
	Chuyên viên thụ lý  
	05 ngày
	Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên quan   
	Chuyên viên xem xét hồ sơ  giải quyết thủ tục hành chính liên quan. Dự thảo quyết định phê duyệt
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ,  theo hướng dẫn tại QT.VP.01       

	B6
	
	Chuyên viên thụ lý  
	1/2 ngày
	Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên quan   


	Chuyên viên thụ lý trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy Văn bản chấp thuận

	B7 
	
	Lãnh đạo Sở   
	1/2 ngày
	Hồ sơ giải quyết TTHC liên quan 
	Lãnh đạo Sở ký duyệt Văn bản chấp thuận

	B8
	
	Chuyên viên thụ lý 
	1/2 ngày
	Hồ sơ giải quyết TTHC liên quan
	Chuyên viên phòng HTGT làm các thủ tục tại văn thư và trả kết quả cho BP TN & TKQ  

	B9
	
	BPMC   
	Trong giờ hành chính
	Văn bản chấp thuận
	Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân

	B10
	
	Phòng HTGT   
	Ngay sau khi hoàn thành quy trình
	
	Chuyên viên thụ lý và BPMC  trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ theo dõi hồ sơ (BM.VP.01.06) 

	Lưu ý
	· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – BM.VP.01.05 phải được lập tự động trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và thể hiện trên mẫu phiếu điện tử
· Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.


             6. BIỂU MẪU 
	Mã số
	Tên biểu mẫu, phụ lục

	BM.HT.06.01 
	Mẫu đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo mẫu

	
	Các biểu mẫu tại QT.VP.01 


             7. HỒ SƠ CẦN LƯU:  

	STT 
	Thành phần hồ sơ 

	1
	Các hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 và các hồ sơ khác để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 


Lưu ý: Lưu tại Phòng HTGT 03 năm, sau đó chuyển lưu trữ chung cơ quan theo quy định. Việc lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật có liên quan. 
Nộp hồ sơ





Tiếp nhận hồ sơ





Lãnh đạo phòng HTGT tiếp nhận hồ sơ








Phân công thực hiện 





Thẩm định hồ sơ  





Lãnh đạo phòng xem xét        





Ký duyệt 





Trả kết quả cho BPMC





Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân  





Lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi








Trang: 6/7

